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AMEPOX Söft capsule 
(L-Cystin 500mg) 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
| Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ. 

Tên thuốc: AMEPOX Soft capsule 
Thành phần: Mỗi viên nang mêm chứa 
Hoạt chất: L-cystin....... ................---ỲHỲ nen nen he 200 mg 
Tá dược: đầu đậu nành, sáp ong trắng, lecithin, polysorbat 80, gelatin, glycerin đậm đặc, dung dịch D- 
sorbitol, ethyl vanillin, titanium oxid, màu vàng sô 5, nước tỉnh khiết. 
Dạng bào chế: Viên nang mềm. 
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x Š viên. 
Dược lực học: 
L-Cystin là một amino acid tự nhiên, có tác dụng tăng chuyên hóa protein. L- -Cystin ức chế Collagenase- 
czym phá hủy chất tạo kẹo, làm hư hại giác mạc. Collagenase được tạo thành ở nơi tôn thương giác mác 

gây ra do chân thương, hóa chất, virus hoặc vi khuẩn. 

Trong thành phần L-Cystin có chứa gốc -SH, có tác dụng khử các gốc tự do, là tác nhân đóng vai trò chủ 
yếu trong nhiều bệnh thoái hóa và lão hóa (như đục thủy tinh thể, đái đường, ung thư, viêm gan, viêm 
khớp...). l 
L-cystin là một thành phần cơ bản của các chất nền (18% trong tóc, 14% trong móng) và chiếm một tỷ lệ 
ít hơn trong da (2 đến 4%). L-cystin tham gia vào quá trình tông hợp keratin của tóc và móng. Nó thúc 
đây sự tăng sinh của các tế bào mầm ở các vùng tạo chất sừng và có ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của 

các chất nên. 
L-Cystin có đủ trong hắc tô bào sẽ tác dụng VỚI dopaquinon tạo ra cystinydopa có tác dụng điều chỉnh sự 

cấu tạo hắc tố ở da, giúp làm điều trị các vết thâm nám do các nguyên nhân khác nhau 

Dược động học: 
L-cystin hâp thu tích cực từ đường ruột, nông độ đỉnh huyết tương đạt được từ 1-6 giờ sau khi uống. 

L-cystin được phân bố chủ yếu ở gan và có ở bề mặt cơ thể sau 5 gIỜ. 
Thuốc được chuyền hóa qua gan, thải trừ chủ yếu qua mật, 21% liêu L-eystin được thải trừ trong vòng 24 
ø1ờ sau khi uông. 

Chỉ định: .4MEPOX soƒi Capsule được chỉ định trong các trường hợp: 
- Sạm da do tàn nhang, nám da, da rám nắng 
— Viêm da do thuốc 
— Chàm dị ứng, nổi mày đay, phát ban 
— _ Viêm giác mạc, loét và tôn thương biểu mô giác mạc 
—_ Rụng tóc, gãy tóc 
— Mụn trứng cá 
— "Bồi bổ cơ thể, cải thiện chức năng gan
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Liêu lượng và cách dùng: =— =— SG ===.œG 

- Liều thông thường là 2 - 4viên dị 0g-2,0 Dnh mỗi ngày, liên tụ tục trong 2 — 3 được hay 10 10 — 20 ngày 
mỗi tháng. 

— Người cao tuổi : liều chỉ định trên dùng cả trong trường hợp người cao tuôi 

— Trẻ em từ 6 tuôi trở lên : dùng ⁄2 liều người lớn (1-2 viên/ngày) 
Liêu dùng và thời gian điều trị có thể được điều chỉnh bởi bác sĩ và tình trạng của bệnh nhân. 

Chống chí định: 
— Quá mẫn với các thành phần của thuốc 
— Suy thận nặng 
— Hôn mê gan 
Thận trọng: 
_ Không nên dùng cho bệnh nhân bị cystin niệu, trẻ em < 6 tuôi. 
— Nên ngừng dùng thuốc khi bệnh về đạ dày, ruột. 
—_ Thực hiện đúng theo phác đồ điều trị 
— Trẻem dùng thuốc phải có sự kiểm soát của người lớn 
— Nếu các triệu chứng bệnh không cải thiện sau một tháng dùng thuốc, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hay 

được sĩ 
Tác dụng không mong muốn 

Đôi khi có các triệu chứng như buôn nôn, hiểm khi bị tiêu chảy, khát nước và đau dạ dày nhẹ. Vài trường 
hợp có thể tăng mụn trứng cá nhẹ ở giai đoạn đầu dùng thuốc, đây là tác dụng loại bỏ chất cặn bã ở da của 

thuốc và sẽ hết khi tiếp tục điều trị. 
Thông Ô báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 

Tương tác thuốc: 

Chưa có dữ liệu đầy đủ cho tương tác thuốc với thuốc khác. 
Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 
Không ảnh hưởng. 
Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc: 
Không : ảnh hưởng | 
Quá liều và xử trí: . 
Chưa có ghi nhận về ̀ trường ø hợp quá liều. 
Trong trường hợp bệnh nhân có dấu hiệu bất thường do dùng thuốc quá liêu, đưa bệnh nhân đến cơ sở y 

tế gần nhất đề được chăm sóc kịp thời. 
Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C 
Hạn dùng: 36 tháng từ ngày sản xuất 

ĐỀ THUỐC TRÁNH XA TÂM TAY TRẺ EM. 
Nhà sản xuất SĐK: VN-18418-14 

DongKoo Bio & Pharma. Co, Ltd. 

18, Jeyakgongdan 2-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Hàn quốc
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